
 

TRƯỜNG THCS TT TRÂU QUỲ 

BẢNG TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH "TẾT NHÂN ÁI" - Xuân Ất Tỵ - 2025 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

I. CBGV-NV 12,800,000 đ   

II. CMHS các lớp 138,300,000 đ   

1 6A1 2,950,000 ₫   

2 6A2 2,700,000 ₫   

3 6A3 2,800,000 ₫   

4 6A4 2,150,000 ₫   

5 6A5 3,750,000 ₫   

6 6A6 1,850,000 ₫   

7 6A7 5,400,000 ₫   

8 6A8 6,900,000 ₫   

9 6A9 2,400,000 ₫   

10 6A10 5,050,000 ₫   

11 6A11 2,500,000 ₫   

12 7A1 3,550,000 ₫   

13 7A2 3,350,000 ₫   

14 7A3 2,600,000 ₫   

15 7A4 2,270,000 ₫   

16 7A5 3,550,000 ₫   

17 7A6 2,000,000 ₫   

18 7A7 6,050,000 ₫   

19 7A8 2,200,000 ₫   

20 7A9 5,150,000 ₫   

21 7A10 7,850,000 ₫   

22 7A11 4,350,000 ₫   

23 7A12 5,750,000 ₫   

24 8A1 4,950,000 ₫   

25 8A2 2,850,000 ₫   

26 8A3 3,270,000 ₫   

27 8A4 2,850,000 ₫   

28 8A5 2,450,000 ₫   

29 8A6 2,750,000 ₫   

30 8A7 6,300,000 ₫   

31 8A8 5,900,000 ₫   

32 9A1 3,750,000 ₫   

33 9A2 2,850,000 ₫   

34 9A3 2,650,000 ₫   

35 9A4 2,710,000 ₫   

36 9A5 3,750,000 ₫   

37 9A6 4,150,000 ₫   

III. Tổng cộng 151,100,000 đ   

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng chẵn) 
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